
MÉu 1 Trêng THPT Chuyªn NguyÔn Tr·i - N¨m thø Ba mươi hai

Líp 12 T 12Ti 12L 12H 12Si 12 V 12Sö 12§ 12A 12N 12P 12A1 11T 11Tin 11L 11 H 11Si 11 V 11Sö 11§ 11A 11N 11P 11A1 10T

CN H.Vân Hà B
Thuỷ 

TD
Hà L

Loan 

CD

Trang

V
Nga S Vân L Thu Thìn Nga T Hưng Chúc L.AnhA Hằng A V.Thanh ThuCD N.Vân Loan S Nga Đ Mỵ PhươngS Hằng Đ Trang A HuyềnH

3 5 5 5 5 5 4 2 4 4 4 5 4 5 2 4 5 5 2 4 5 4 4 5 5

Dũng Vũ Anh Vũ Anh Dũng Hân Nga Hồi Hường Hường Vũ Anh Nga T Hân Nghị Thảo Tô Hải Thanh Hân N.Hải Thanh Liên Thanh Liên Liên T Tô Hải Sinh

3 2 3 2 2 2

N. Hải Nga Thảo Thanh Thảo Tô Hải

2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

HàL Quang Tố Hà L Quang Hách Hà Vân L Hà Vân L Hách Hách Sơn Vân Sơn Mây Vân Mây Phương Phương Sơn Phương Phương Mây Phương

2 2

Quang Phương

3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Hưng Quảng Quảng Quảng
Phương

A

Phươn

g

A

Hạnh Hạnh Hạnh Hạnh Hạnh Hưng Chúc Chúc
Phương

B
Hải

Phương

B
Chúc

Phương

B

Phương

B
Chúc

Phương

B
Xuân

Phương

B
Huyền

2 2

PhươngA Nhuần

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1

Huyền Huyền Chiến Chiến Chiến Huyền Huyền Huyền Huyền Huyền Huyền Chiến Huệ Huệ Trang Chiến Trang Phương Nhung Nhung Nhung Nhung Huyền Huyền Nhung

1 1

Huyền Chiến

3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3

H.Vân Thìn H.Vân H.Vân L.AnhB H.Hải H.Hải Vĩnh L.AnhB Thìn Nhiễu Vĩnh Q.Anh L.AnhA L.AnhA Hằng L.AnhA N.Vân Huyền Hà N.Vân Vĩnh Hằng V Huyền Q.Anh

2 3
Trang

V
L.AnhB

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Loan Hà B Hà B Thuỷ Thuỷ Nga Nga S Vân Thuỷ Thuỷ Loan Vân Phương Phương Phương Phương Phương Phương Loan S Hà B Phương Phương Phương Phương Thủy

2 2

Hà A Hà B

1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2

Hằng Hằng Hằng Hằng Hằng Hằng Kiên Kiên Kiên Hằng Hằng Hằng Hằng Mai Mai Tỉnh Tỉnh Nga Nga Nga Đ Nga Mai Hằng Mai Liên

2

Tỉnh

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3

Hạnh Liên Hùng Hùng Dung Lương Dung Giang Hạnh Hải Cường Lương Chi Hằng Hằng Mai Chi Mỵ Giang Giang Mỵ Hè Vân Trang Mai

Thu 2 3 3 2 3 2

CG 1 Hương Hằng C.Gia Hải Hằng

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Loan Loan Loan Loan Loan Loan Loan Loan Loan Loan Loan Loan Thu Thu Thu Thu Thu Thu Thu Thu Thu Thu Thu Thu Tâm

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tuyền Tuyền Thủy Tuyền Thủy Tuyền Thủy Thủy Thủy Thủy Tuyền Thủy Vinh Vinh Vinh Vinh Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuyền

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Thủy Thủy Thủy Thủy Thủy Ngà Ngà Ngà Ngà Ngà Ngà Thủy Tùng Tùng Ngà Ngà Thủy Thủy Thủy Thủy Thủy Thủy Ngà Ngà Phương

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Hằng Bình Hằng Hằng Hằng Hằng Hằng Hằng Giang Giang Giang Giang Huệ Bình Hồng Hồng Hồng Huệ Huệ Huệ Hồng Huệ Hồng Huệ Huệ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Điệp Điệp Điệp Điệp Điệp Điệp Việt Việt Việt Việt Việt Việt Việt Việt Việt Việt Việt Việt Việt Việt Việt Việt Việt Việt Điệp

SH H.Vân Hà B
Thuỷ 

TD
Hà L

Loan 

CD

Trang

V
Nga S Vân L Thu Thìn Nga T Hưng Chúc L.AnhA Hằng A V.Thanh ThuCD N.Vân Loan S Nga Đ Mỵ PhươngS Hằng Đ Trang A Huệ Tin

Tæng 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

PH¢N C¤NG CHUY£N M¤N N¡M HäC 2015-2016 (b¶n chÝnh thøc) Thùc hiÖn tõ: 24 tháng 8 /2015

To¸n

Lý

Ho¸

Sinh

KT-CN

Tin

Qu©n 

sù

TD

V¨n

Sö

Địa

Ngo¹i

ng÷

GDCD



MÉu 1

Líp

CN

SH

Tæng

To¸n

Lý

Ho¸

Sinh

KT-CN

Tin

Qu©n 

sù

TD

V¨n

Sö

Địa

Ngo¹i

ng÷

GDCD

10Ti 10 L 10H 10Si 10 V 10Sö 10§ 10A 10N 10P 10A1

Q.Anh Hà V Tâm Hường Hồi Quyên Nghiệp Hằng V Hà S Thắm Lan

2 4 4 2 4 3 3 4 4 2 4

Sinh Hường Lan Hường Hồi Cần Lan Hồi Cần N.Hải Lan

2 2 2

Cần Cần Cần

2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3

Liên Tố Ng.Anh Liên Liên Liên N.Anh Quang Ng.Anh Ng.Anh Liên

2

Mây

2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2

Huyền Xuân Nhuần Xuân Huyền Xuân Xuân Xuân Huyền Huyền Huyền

2

Hưng

1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1

Trang Nhung Nhung Phú Phú Trang Nhung Phú Huệ Huệ Trang

1

Nhung

3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4

Q.Anh Hà Hương Hương Nhiễu Trang Thắm Hằng V Trang Thắm Thắm

3

Huyền

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Thủy Hà A Thủy Thuỷ Hà A Quyên Phương Hà A Hà A Thủy Hà A

2

Thanh

2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2

Liên Liên Mai Mai Nghiệp Nghiệp Nghiệp Liên Mai Mai Mai

2

Liên

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

Mai Mai Dung Dung Thu Hùng Hùng Lương Hương Cường Hằng

Trangx2 3 3

C.gia x1 Hè Vân

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tâm Tâm Tâm Tâm Tâm Tâm Tâm Tâm Tâm Tâm Tâm

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tuyền Tuyền Tuyền Quyết Quyết Quyết Quyết Quyết Quyết Quyết Quyết

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Phương Phương Phương Phương Phương Phương Phương Phương Phương Phương Phương

5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Bình Huệ Hằng Hằng Hằng Giang Giang Giang Giang Giang Giang

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Điệp Điệp Điệp Điệp Điệp Điệp Điệp Điệp Điệp Điệp Điệp

Q.Anh Hà V Tâm Hường Hà S Quyên Nghiệp Hằng V Hồi Thắm Lan

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29

Thùc hiÖn tõ: 24 tháng 8 /2015


